
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
70/2A đường Phan Bội Châu, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

20.000.000.000 VNĐ

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT PHAN NGUYỄN

3703166614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu vải, hàng may mặc, 
chỉ may, khăn các loại 

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu hàng kim khí điện 
máy

4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu tơ, xơ, sợi dệt; phụ 
liệu may mặc; hạt nhựa dạng nguyên sinh, hạt nhựa

4669

4. Sản xuất sợi 1311

5. Sản xuất vải dệt thoi 1312

6. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

7. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391(Chính)

8. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT 
PHAN NGUYỄN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN NGUYEN TEXTILE PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHAN NGUYEN TEX Co.,Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0947396847
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DUY 
KHÁNH

Việt 
Nam

29 Trần Qúy Cáp, 
Phường Tân Lập, 
TP.Buôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đắk Lắk, Việt 
Nam

19.000.000.000 95,000 066096014607

2NGUYỄN 
VĂN 
PHƯỚC

Việt 
Nam

10/23 Đường 79, 
Phường Phước Long 
B, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

1.000.000.000 5,000 075072000127

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       066096014607
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 29 Trần Qúy Cáp, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 29 Trần Qúy Cáp, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY KHÁNH Nam

31/01/1996 Kinh Việt Nam

19/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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